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1 50500027 Nguyễn Văn Thu Nam 05/06/1987 B4354075 TS TX. Sầm Sơn 

2 50500037 Đặng Văn Tuấn Nam 19/09/1979 B6639879 TS Nga Sơn 

3 50500018 Nguyễn Quang Hòa Nam 10/12/1986 B3371416 TS TX. Sầm Sơn 

4 50500049 Dương Văn Quân Nam 06/10/1987 B6664769 TS TX. Sầm Sơn 

5 50500042 Lê Văn Hiệp Nam 10/03/1981 B6656784 TS Tĩnh Gia 

6 50500074 Vũ Văn Tân Nam 08/02/1986 B4878330 TS Quảng Xương 

7 50800179 Lương Quang Hà Nam 14/07/1980 B3224986 NN Bá Thước 

8 50800424 Mai Văn Hợp Nam 20/04/1989 B7165593 NN Quan Hóa 

9 50800786 Trịnh Quang Bình Nam 25/05/1989 B7199634 NN Yên Định 

10 11000725 Lê Xuân Tình Nam 20/01/1989 B4701231 NN Hoằng Hóa 

11 11001188 Ngô Thị Linh Nữ 19/01/1989 B8996029 NN Thường Xuân 

12 
11000053 

Nguyễn Thị Hồng 

Dung 
Nam 19/10/1987 B9002339 NN Hoằng Hóa 

13 10031492 Bùi Văn Hiệp Nam 08/02/1991 B6099142 SXCT Hoằng Hóa 

14 10030077 Đào Xuân Trường Nam 18/04/1987 B6129125 SXCT Triệu Sơn 

15 10052545 Nguyễn Văn Vĩnh Nam 25/01/1993 B6113671 SXCT Cẩm Thủy 

16 10027877 Lê Hữu Thanh Nam 02/06/1984 B6115417 SXCT Hoằng Hóa 

17 10053401 Nguyễn Trọng Quyết Nam 20/10/1988 B6099114 SXCT TX. Bỉm Sơn 

18 10052540 Ngô Minh Tuấn Nam 23/02/1987 B5537007 SXCT Thiệu Hóa 

19 10030070 Nguyễn Văn Thực Nam 20/05/1989 B5081258 SXCT Triệu Sơn 

20 10053218 Lê Văn Hùng Nam 06/06/1988 B6099307 SXCT Quảng Xương 

21 10028720 Lê Tam Tuấn Nam 02/05/1993 B6113396 SXCT Triệu Sơn 

22 10031636 Lê Văn Hiệp Nam 02/12/1992 B6108514 SXCT Đông Sơn 

23 10029237 Vũ Tú Nam Nam 09/10/1988 B6129131 SXCT TP. Thanh Hóa 



24 10028450 Đỗ Trọng Tạo Nam 12/08/1989 B6108732 SXCT Thiệu Hóa 

25 10068519 Lê Năng Quân Nam 02/04/1985 B6099230 SXCT Ngọc Lặc 

26 10053278 Lê Duy Tính Nam 03/02/1988 B6115327 SXCT Đông Sơn 

27 10028621 Nguyễn Văn Chính Nam 11/08/1987 B4878333 SXCT Nga Sơn 

28 10030052 Nguyễn Duy Thủy Nam 06/12/1990 B6119953 SXCT Đông Sơn 

29 10028345 Ngu ễn Bá  n Nam 03/03/1989 B6130034 SXCT Nông Cống 

30 10028337 Ngu ễn Viế  Linh Nam 10/10/1988 B6109722 SXCT TP. Thanh Hóa 

31 10030548 Vũ Hoàng Thanh Nam 18/07/1987 B6131952 SXCT Ngọc Lặc 

32 10056295 Bùi Ngọc Ngọc Nam 16/03/1989 B6096820 SXCT Quảng Xương 

33 10053302 Nguyễn Tiến Cảnh  Nam 20/03/1989 B5910100 SXCT Hoằng Hóa 

34 10068499 Lê Trọng Tuấn Nam 10/07/1990 B6108563 SXCT Thiệu Hóa 

35 10053375 Lê Thọ Hiệp Nam 26/04/1988 B6132081 SXCT Đông Sơn 

36 10056378 Nguyễn Văn Hùng Nam 21/06/1990 B6099456 SXCT TP. Thanh Hóa 

37 10030947 Trần Văn Hùng Nam 20/11/1990 B6115485 SXCT Triệu Sơn 

38 10028275 Nguyễn Văn Tình Nam 19/08/1987 B6108786 SXCT Đông Sơn 

39 10030573 Đinh Khắc Ninh Nam 01/09/1988 B6129464 SXCT Đông Sơn 

40 10030215 Nguyễn Như Thuật Nam 23/02/1985 B2450180 SXCT Đông Sơn 

41 10053581 Nguyễn Quốc Cường Nam 11/02/1993 B6136628 SXCT TP. Thanh Hóa 

42 10028655 Phạm Bá Ngọc Nam 06/10/1990 B6101797 SXCT Thiệu Hóa 

43 10030827 Lê Thị Mai Nữ 02/01/1990 B6130300 SXCT Đông Sơn 

44 10031503 Lê Xuân Nội Nam 17/08/1984 B6118587 SXCT Yên Định 

45 10029465 Hoàng Văn Năm Nam 11/03/1993 B6131736 SXCT Hà Trung 

46 10030175 Đào Xuân Điện Nam 10/11/1989 B6108557 SXCT Triệu Sơn 

47 10031470 Lê Xuân Đính Nam 10/07/1982 B6096742 SXCT Nông Cống 

48 10052951 Lê Văn Vương Nam 20/11/1990 B5993158 SXCT Tĩnh Gia 

49 10029964 Dương Tiến Cường Nam 05/10/1991 B6116767 XD TP. Thanh Hóa 

50 10067468 Nguyễn Trọng Tài Nam 06/06/1984 B6109995 SXCT Quảng Xương 

51 10056366 Lê Tuấn Hải Nam 27/08/1991 B6108781 SXCT Thọ Xuân 



52 10052876 Trần Văn Hưng Nam 23/12/1991 B6116856 SXCT TP. Thanh Hóa 

53 10067582 Đoàn Trung Kiên Nam 26/09/1983 B6129479 SXCT Thạch Thành 

54 10056172 Hoàng Ngọc Sơn Nam 22/12/1991 B6115330 SXCT Hoằng Hóa 

55 10031162 Lê Văn Trường Nam 18/02/1983 B5197100 SXCT Hà Trung 

56 10029944 Ngô Văn Minh Nam 06/08/1987 B6130003 SXCT Hoằng Hóa 

57 10068033 Vũ Văn Ngu ên Nam 01/09/1989 B6109972 XD TP. Thanh Hóa 

58 10030000 Kiều Văn Giang Nam 27/07/1990 B6028302 SXCT Hậu Lộc 

59 10030513 Chu Đình Ánh Nam 21/03/1984 B6113604 SXCT Đông Sơn 

60 10068232 Lê Thọ Tư Nam 15/05/1989 B6127594 SXCT Đông Sơn 

61 10053214 Lê Thị Vân Nữ 05/04/1981 B4391093 SXCT Hoằng Hóa 

62 10030473 Lê Văn Lâm Nam 10/01/1993 B6097862 SXCT Đông Sơn 

63 10029365 Vũ Ngọc Đạt Nam 22/11/1989 B5882450 SXCT Nông Cống 

64 10056340 Nguyễn Văn Cường Nam 01/02/1987 B6008129 SXCT Thọ Xuân 

65 10029081 Lê Văn Dũng Nam 15/01/1987 B6113478 SXCT Triệu Sơn 

66 10056066 Trịnh Duy Hải Nam 27/09/1990 B4927369 XD Triệu Sơn 

67 10029972 Nguyễn Văn Tùng Nam 19/05/1985 B6101783 SXCT Thọ Xuân 

68 10030219 Nguyễn Đình Tiến Nam 22/07/1989 B1638533 SXCT Đông Sơn 

69 10030662 Lê Xuân Tiến Nam 17/08/1989 B5117053 SXCT Đông Sơn 

70 10068752 Lê Văn Lâm Nam 18/11/1986 B5081794 SXCT Tĩnh Gia 

71 10031595 Lê Văn Trung nam 06/03/1987 B6099240 SXCT Thọ Xuân 

72 10052744 Hoàng Văn Tư Nam 15/06/1992 B6131951 SXCT Hà Trung 

73 10028436 Ngô Văn Tân Nam 24/12/1988 B3860853 SXCT Hà Trung 

74 10068136 Nguyễn Văn Ninh Nam 03/08/1991 B6115660 XD Hoằng Hóa 

75 10067888 Lê Đăng Tuấn Nam 05/04/1992 B6115665 XD Tĩnh Gia 

76 10052632 Trịnh Văn Tiến Nam 26/12/1991 B6097850 XD Vĩnh Lộc 

77 10068196 Lý Trọng Hòa Nam 14/06/1987 B6119949 SXCT Hà Trung 

78 10056675 Nguyễn Huy Ngọc Nam 25/09/1989 B613199 SXCT Hoằng Hóa 

79 10028053 Cầm Bá Lập Nam 15/09/1987 B6099688 NN Thường Xuân 



80 10030562 Lê Ngọc Tuấn Nam 17/09/1991 B4926154 SXCT Đông Sơn 

81 10067949 Lê Huy Hùng Nam 12/12/1992 B6108597 SXCT Vĩnh Lộc 

82 10067953 Lê Bá Đức Nam 26/11/1991 B8737202 SXCT TP. Thanh Hóa 

83 10068031 Nguyễn Viết Lâm Nam 21/08/1989 B6101792 SXCT Hoằng Hóa 

84 10056679 Nguyễn Tài Ly Nam 02/10/1990 B6115004 SXCT Triệu Sơn 

 


